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Căn cứ vào luật phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khoá XIII kì họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013; 
Thực hiện Kế hoạch số 738/KH-PGDĐT ngày 29/7/2021 của phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông về việc triển khai thực hiện kế hoạc phòng chống tác hại thuốc lá ngành GD&ĐT năm học 2021 – 2022;
Căn cứ công văn số 419/SY-PGDĐT ngày 12/5/2022 cảu Phòng GD&ĐT Điện Biên Đông về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành GD&ĐT năm học 2021 - 2022;
Căn cứ công văn số 1230/PGDĐT-CM ngày 26/12/2022 của phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông về việc nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên hút thuốc lá tại nơi làm việc và trong trường học;
Trường PTDTBT THCS Keo Lôm xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá năm học 2022 - 2023 như sau:
I. MUC TIÊU:
1. Muc tiêu chung:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
- Nâng cao năng lực cho các cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục và Đào tạo, xây dựng “Nhà trường không khói thuốc lá”.
- Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, trường học, xây dựng cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn không khói thuốc lá năm học 2022 - 2023.
2. Muc tiêu cụ thể:
- Triển khai đến tất cả CB, GV, NV phụ huynh và học sinh kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của trường. Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giúp CB, GV, NV, phụ huynh và học sinh hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Chú trọng lồng ghép giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá vào trong các hoạt động hàng ngày của trẻ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Tuyên truyền, cung cấp các văn bản liên quan về tác hại của hút thuốc lá; triển khai vận động và cam kết không hút thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, phụ huynh học sinh thực hiện cấm hút thuốc lá hoàn toàn và trong phạm vi khuôn viên trong nhà trường.
- Phấn đấu 100% CB, GV, NV và phụ huynh học sinh ký cam kết không hút thuốc lá.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tổ chức:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của nhà trường, có sự phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường.
2. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi nghiêm các quy định của luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lí địa điểm cấm hút thuốc lá.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá.
- Tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại xã Keo Lôm tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân của học sinh gương mẫu không hút thuốc lá.
3. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá:
- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học, kể cả các phòng cá nhân, phòng công vụ, phòng nội trú nằm trong khuôn viên của nhà trường.
- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy nhà trường.
- Thực hiện “Trường học không khói thuốc lá” với nội dung: Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” theo quy định của Luật; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa điểm có quy định cấm,…
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử; chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc lá thành công.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, hội thảo khoa học và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.
- Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại nơi làm việc, các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục.
- Học sinh, cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường không được tham gia các hoạt động vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.
4. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Coi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Học sinh hút thuốc lá bị xử lý kỉ luật và xét hạnh kiểm yếu.
- Áp dụng các quy định trong Luật PCTHTL để xử phạt đối với người vi phạm (Luật số: 09/2012/QH13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/05/2013) và  Mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ( Điều 23, 24).
Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nếu vi phạm sẽ áp dụng như sau: Vi phạm lần 1 nộp 50.000 đồng; vi phạm lần 2 nộp 100.000 đồng; vi phạm lần 3 nộp 200.000 đồng; vi phạm đến lần thứ 4 thực hiện theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. (Nộp thủ quỹ nhà trường).
Ngoài các hình thức trên người vi phạm sẽ bị xem xét đánh giá thi đua theo từng học kỳ và năm học tùy theo mức độ vi phạm của các cá nhân (Vi phạm một lần, hai lần hoặc nhiều lần) hội đồng thi đua nhà trường sẽ quyết định hình thức xử lý.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
5. Công tác kiểm tra:
- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị (kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất).
- Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để có những chỉ đạo kịp thời.
- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hút thuốc lá trong trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nguyên tắc
Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá là chương trình mang tính xã hội cao và mang tính vận động là chủ yếu, đồng thời cũng là chương trình mang tính phối hợp, các hoạt động liên quan với nhau từ công tác truyền thông vận động, thực hiện các biện pháp hành chính, theo nội quy và quy định trong nhà trường. Do đó hoạt động lồng ghép và phối hợp thực hiện giữa nhà trường với các đoàn thể và nhất là Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh sẽ giúp cho việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao.
2. Tổ chức thực hiện
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá nhà trường, phân công cán bộ phụ trách phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.
- Xây dựng mạng lưới phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.
- Các đoàn thể, các tổ, nhóm, lớp trong nhà trường triển khai theo kế hoạch và các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại bộ phận trong trường PTDTBT THCS Keo Lôm.
- Tổ chức các hoạt động chuyên đề nâng cao nhận thức từ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, thực hiện lồng ghép hoạt động phòng chống thuốc lá vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
- Xây dựng các qui định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, văn phòng làm việc, phòng họp, đồng thời nhắc nhở khách không hút thuốc lá khi đến liên hệ công tác.
- Khảo sát tình hình cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và phụ huynh học sinh hút thuốc lá, vận động không hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá cho đến khi không còn cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và phụ huynh học sinh không hút thuốc lá. (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký không hút thuốc).
3. Phân công thực hiện
3.1. Đối với BGH
- Thành lập, điều chỉnh và bổ sung Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường.
- Phối hợp cùng Chi bộ, Công đoàn trong công tác tuyên truyền vận động phòng chống tác hại thuốc lá.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, Đoàn thanh niên triển khai kế hoạch  phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Phòng GD&ĐT theo quy định.     
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá” từ ngày 25/5 – 31/5 và ngày thế giới không thuốc lá 31/5.
- Bổ sung quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của nhà trường, bổ sung các biển báo cấm hút thuốc lá tại cổng trường, sân trường, khu vực cầu thang…, đánh giá thi đua các cá nhân và tập thể thực hiện tốt.
- Phối hợp với UBND xã thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường theo quy định.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện về phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học 2022 - 2023.
3.2. Các tổ chức, đoàn thể nhà trường
- Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phòng làm việc, phòng nhóm, lớp học, khuôn viên nhà trường. Đặc biệt cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các phòng chống tác hại thuốc lá tại cho toàn thể CB, GV, NV, PH và học sinh.
- Chuyển tải nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hoạt động của phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị.
- Tuyên truyền các nội dung, hoạt động liên quan đến việc phòng chống, tác hại thuốc lá tại các bản tin phòng chống tác hại thuốc lá tại trường học thông qua hệ thống phát thanh, bảng kế hoạch, các buổi họp HĐSP… để thông tin nhằm tác động rộng rãi trong toàn trường
- Xây dựng trường học không thuốc lá; phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phụ huynh học sinh đăng ký không hút thuốc.
3.3. Cá nhân
Mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc là hoàn toàn trong phòng làm việc, lớp học, khuôn viên. Đặc biệt cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường.
Trên đây là kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá Trường PTDTBT THCS Keo Lôm năm học 2022 - 2023, yêu cầu toàn thể CB, GV, NV và  phụ huynh học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc. Trong khi thực hiện có gì vướng mắc, cần trao đổi với ban chỉ đạo để được giúp đỡ kịp thời./.
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